
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Bói, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

24/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ TIẾN BỘ

2400912043

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH 
DỊCH VỤ TIẾN BỘ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN BO CONSTRUCTION AND 
BUSINESS SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971993955
Email: Dichvutienbo.vietnam@gmail.c

om

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ THỊ 
TRANG 
LINH

Việt 
Nam

Thôn Bói, Xã Thượng 
Lan, Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

400.000.000 40,000 122126666

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

4. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

5. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

7. Thu gom rác thải không độc hại 3811

8. Thu gom rác thải độc hại 3812

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

11. Tái chế phế liệu 3830

12. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

13. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

19. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129(Chính)

20. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

22. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

23. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

24. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2GIÁP VĂN 
TUYÊN

Việt 
Nam

Thôn Bói, Xã Thượng 
Lan, Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

600.000.000 60,000 122029349

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       122029349
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Bói, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bói, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   GIÁP VĂN TUYÊN Nam

15/08/1993 Kinh Việt Nam

23/05/2019 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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